
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Lắp đặt cấu kiện loại 

nhỏ
S 1234 1234 1234 1234 1234 234 1234

Thôi Văn  Vúc C 1234 1234 1234 1234 123

Dự toán công trình 1234 1234 1234

Bùi Văn Phúc 4 1234

SH của GVCN S

Bùi văn Bằng C 4

Ghi chú:  

Xưởng 

XD

(Đã ký) (Đã ký)

TRẦN VĂN TRUNG BÙI VĂN BẰNG

DUYỆT CỦA BGH

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2022-2023 
Lớp: Trung cấp Kỹ thuật xây dựng K17

Địa điểm: Cơ sở đào tạo 1

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 12 (13/3 - 19/3/2023) Tuần 13 (20/3 - 26/3/2023) Tuần 14 (27/3  - 02/4/2023) Tuần 15 (03/4  - 09/4/2023)

Thứ Thứ Thứ Thứ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                            Hậu Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2023

P. TRƯỞNG KHOA



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Tiếng Anh S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 12345 12345

Hoàng Thị Ngọc Thảo C 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Tin học S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Phan Thị Mỹ Dung C

SH của GVCN S 5 5

Bùi văn Bằng C

Ghi chú:  

(Đã ký)

TRẦN VĂN TRUNG 

(Đã ký)

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2022-2023 

Môn học/ Môđun

Lớp: Trung cấp Kỹ thuật xây dựng K17

Địa điểm: Cơ sở đào tạo 1

Thứ Thứ Thứ

Phòng A2.211

PM1

90

45

Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 16 (10/4  - 16/4/2023)

Thứ

Tuần 19 (01/5 - 07/5/2023)Tuần 17 (17/4 - 23/4/2023) Tuần 18 (24/4  - 30/4/2023)

DUYỆT CỦA BGH                             Hậu Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2023

P. TRƯỞNG KHOAPHÓ HIỆU TRƯỞNG

BÙI VĂN BẰNG



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Tiếng Anh S 1234 1234 1234 1234 1234

Hoàng Thị Ngọc Thảo C 1234 1234 1234

Tin học S 1234 123 12

Phan Thị Mỹ Dung C

Dự toán công trình S 1234 1234 1234 1234 1234

Bùi Văn Phúc C 1234 1234

Kỹ thuật Trát, láng 1 S 234 1234 1234 1234

Trần Minh Châu C 1234 1234 1234

SH của GVCN S 3 1

Bùi văn Bằng C

90

45

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

Thi lại

Phòng 

A2.21

1

PM1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2022-2023 
Lớp: Trung cấp Kỹ thuật xây dựng K17

Địa điểm: Cơ sở đào tạo 1

Phòng 

học
Môn học/ Môđun

Tuần 21 (15/5 - 21/5/2023)Tuần 20 (08/5 - 14/5/2023)

Buổi ThứThứThứ

Tuần 23 (29/5 - 04/6/2023)

TRẦN VĂN TRUNG BÙI VĂN BẰNG

Thứ

Tuần 22 (22/5 - 28/5/2023)Tổng 

số 

giờ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) (Đã ký)

DUYỆT CỦA BGH                             Hậu Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2023

P. TRƯỞNG KHOA

105

45Xưởng 

Xây 

dựng



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Kỹ thuật Trát, láng 1 S 1234 1234 1234 1234 1234 234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Trần Minh Châu C 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 123

Kỹ thuật Trát, láng 2 S 1234 1234 1234 234 1234 1234 1234 1234

Thôi Văn  Vúc C 4 1234 1234 1234 1234

SH của GVCN S 1 1

Bùi văn Bằng C

DUYỆT CỦA BGH                             Hậu Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2023

P. TRƯỞNG KHOA

Xưởng 

Xây 

dựng

105

TRẦN VĂN TRUNG BÙI VĂN BẰNG

(Đã ký) (Đã ký)

Tuần 25 (12/6 - 18/6/2023) Tuần 26 (19/6 - 25/6/2023)

Địa điểm: Cơ sở đào tạo 1

75

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2022-2023 
Lớp: Trung cấp Kỹ thuật xây dựng K17

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Tuần 27 (26/6 - 02/7/2023)

Thứ Thứ Thứ ThứBuổi

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tuần 24 (05/6 - 11/6/2023)



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Kỹ thuật Trát, láng 2 S 1234 1234 1234 1234

Thôi Văn  Vúc C 1234 1234 123

Kỹ thuật lát, ốp S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Bùi Văn Phúc C 123 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Bạ mát tíc sơn vôi S 234 1234 1234 1234

Thôi Văn  Vúc C 1234 1234

SH của GVCN S 1

Bùi văn Bằng C 4

Tuần 28 (03/7 - 09/7/2023)

75

75

45

Buổi Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

Xưởng 

Xây 

dựng

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2022-2023 
Lớp: Trung cấp Kỹ thuật xây dựng K17

Địa điểm: Cơ sở đào tạo 1

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Thứ Thứ Thứ

(Đã ký) (Đã ký)

TRẦN VĂN TRUNG BÙI VĂN BẰNG

DUYỆT CỦA BGH                             Hậu Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2023

P. TRƯỞNG KHOA

Tuần 29 (10/7 - 16/7/2023) Tuần 30 (17/7 - 23/7/2023) Tuần 31 (24/7 - 30/7/2023)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Bạ mát tíc sơn vôi S 1234 1234 1234

Thôi Văn  Vúc C 1234 1234 12

SH của GVCN S

Bùi văn Bằng C

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2022-2023 

45

TRẦN VĂN TRUNG BÙI VĂN BẰNG

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

(Đã ký) (Đã ký)

ÔN THI THI HỌC KỲ 2DỰ PHÒNG

Tuần 35 (14/8 - 20/8/2023)

DUYỆT CỦA BGH                             Hậu Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2023

P. TRƯỞNG KHOA

Tuần 32 (31/7 - 6/8/2023)

Thứ Thứ Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

Tuần 33 (07/8 - 13/8/2023) Tuần 34 (14/8 - 20/8/2023)

Lớp: Trung cấp Kỹ thuật xây dựng K17

Địa điểm: Cơ sở đào tạo 1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


